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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 20.039.527.243 20.039.527.2430,8 53,1

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 11.702.202.899 11.702.202.899-0,0 53,1

1 Hàng thủy sản USD 173.005.313 173.005.31322,3 78,8
2 Sữa và sản phẩm sữa USD 77.075.016 77.075.016-1,7 3,3
3 Hàng rau quả USD 167.142.863 167.142.86322,0 72,5
4 Hạt điều Tấn 96.990 225.090.276 96.990 225.090.27649,2 52,9 92,5 105,1
5 Lúa mì Tấn 727.618 171.792.592 727.618 171.792.59299,4 124,1 218,5 255,0
6 Ngô Tấn 959.072 179.507.104 959.072 179.507.10496,4 94,1 62,5 54,9
7 Đậu tương Tấn 42.464 19.218.985 42.464 19.218.985-75,7 -74,5 -55,1 -54,6
8 Dầu mỡ động thực vật USD 72.317.777 72.317.7770,1 26,5
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 36.514.027 36.514.027-10,1 112,5

10 Chế phẩm thực phẩm khác USD 52.470.939 52.470.939-4,3 38,2
11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 336.864.901 336.864.90148,0 30,2
12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD 8.833.523 8.833.523-75,6 9,1
13 Quặng và khoáng sản khác Tấn 1.063.486 96.872.705 1.063.486 96.872.70523,0 83,3 274,5 227,9
14 Than đá Tấn 1.161.514 136.094.322 1.161.514 136.094.322-25,3 -17,2 146,5 190,9
15 Dầu thô Tấn
16 Xăng dầu các loại Tấn 1.290.674 791.719.919 1.290.674 791.719.9193,0 4,5 48,4 59,0
17 Khí đốt hóa lỏng Tấn 166.214 100.086.854 166.214 100.086.854146,8 129,3 60,2 89,2
18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD 86.776.650 86.776.65027,9 83,4
19 Hóa chất USD 416.910.069 416.910.0692,6 59,1
20 Sản phẩm hóa chất USD 424.321.869 424.321.869-1,0 51,1
21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD 41.883.880 41.883.880-1,8 43,5
22 Dược phẩm USD 234.913.469 234.913.469-15,7 31,4
23 Phân bón các loại Tấn 287.938 79.635.068 287.938 79.635.068-28,6 -21,4 -18,9 -14,6
24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD 65.053.410 65.053.410-8,3 65,4

1- trang2N



www.customs.gov.vn

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD 76.843.314 76.843.314-24,0 28,2
26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 496.642 757.158.378 496.642 757.158.37816,1 14,5 61,2 69,5
27 Sản phẩm từ chất dẻo USD 511.946.313 511.946.3133,9 58,3
28 Cao su Tấn 60.665 103.890.738 60.665 103.890.7386,4 6,9 59,3 40,4
29 Sản phẩm từ cao su USD 71.509.132 71.509.1321,0 39,5
30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 212.246.404 212.246.4041,3 48,1
31 Giấy các loại Tấn 187.156 169.239.741 187.156 169.239.74110,9 11,5 39,8 56,3
32 Sản phẩm từ giấy USD 64.149.481 64.149.4819,0 40,2
33 Bông các loại Tấn 143.804 252.741.681 143.804 252.741.68136,2 35,1 53,7 56,2
34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 89.075 196.361.270 89.075 196.361.27010,8 11,1 64,4 72,5
35 Vải các loại USD 1.044.675.436 1.044.675.4362,0 58,7
36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 437.377.566 437.377.5665,1 36,7
37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 96.002.879 96.002.879-5,9 29,3
38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 43.554.842 43.554.842-26,0 75,4
39 Phế liệu sắt thép Tấn 593.119 200.240.272 593.119 200.240.27220,3 25,1 121,1 184,8
40 Sắt thép các loại Tấn 1.162.442 808.582.033 1.162.442 808.582.0335,1 7,6 -3,9 24,0
41 Sản phẩm từ sắt thép USD 309.756.844 309.756.844-0,6 48,5
42 Kim loại thường khác Tấn 127.855 510.110.732 127.855 510.110.732-0,3 1,9 5,8 37,5
43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD 83.237.132 83.237.1323,3 59,8
44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 3.699.928.273 3.699.928.273-0,1 70,0
45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD 196.880.478 196.880.47840,4 136,3
46 Điện thoại các loại và linh kiện USD 1.578.144.891 1.578.144.891-15,3 89,2
47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 224.449.232 224.449.232-1,8 181,7
48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD 2.915.779.722 2.915.779.722-0,8 30,6
49 Dây điện và dây cáp điện USD 111.886.704 111.886.704-4,0 47,4
50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc 340 21.573.252 340 21.573.252-97,5 -94,0 -95,3 -85,8
51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD 233.693.020 233.693.020-14,7 6,9
52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD 48.476.839 48.476.83933,7 66,6
53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD 75.893.897 75.893.897-6,3 -5,4
54 Hàng hóa khác USD 989.095.216 989.095.2165,3 53,2
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